
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỮU LŨNG
2. Địa chỉ: Số 143 đường Tôn Thất Tùng, Khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
3. Thời gian làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
Buổi sáng từ 07h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h, 07 ngày/tuần
5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

Ghi chú

1 Nguyễn Thế Độ 000028/LS-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Ngoại; Khám bệnh, chữa

bệnh đa khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Giám đốc

 Phòng khám
chuyên khoa Ngoại
- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h45 -

13h
+ Chiều: 17h30 -

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 22h00

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Kim Ngọc Thủy 001166/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Nội

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Phó Giám
đốc/Người chịu

trách nhiệm
chuyên môn kỹ

thuật

3 Nguyễn Văn Cừ 000024/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Ngoại; Khám bệnh, chữa

bệnh đa khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Phó Giám
đốc

4 Nông Thị Xuyến 000025/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Răng - Hàm - Mặt

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Trưởng
Phòng kế hoạch-

Nghiệp vụ

 Phòng khám
chuyên khoa Răng

Hàm Mặt
- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h29
+ Chiều: 17h01 -

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 21h00

5 Vi Thị Liên 000522/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Trưởng

phòng Tổ chức-
Hành chính, Dân
số - Truyền thông
và Giáo dục sức

khỏe
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6 Luân Văn Đại 000093/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
ngoai và Răng

hàm mặt-Mắt-Tai
mũi họng

7 Nguyễn Đức
Quyết 000533/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/Điều
dưỡng trưởng
Khoa ngoai và
Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi
họng

8 Bế Thị Thúy 001165/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Phòng kế
hoạch-Nghiệp vụ

9 Lê Thị Hà 000527/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Phòng kế
hoạch-Nghiệp vụ
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10 Nguyễn Thị Thuỳ
Linh 003356/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng,
hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Trưởng phòng
Điều dưỡng

 Babycare Hữu
Lũng

- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h29
+ Chiều: 17h01 -

20h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+  7h00 đến 11h30,
14h00 đến 17h00
thứ 7, chủ nhật tại
Phòng khám Nội
tổng hợp 28 Bắc

Sơn

11 Nguyễn Thị Tình 001139/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Phòng Điều

dưỡng

12 Nguyễn Thị
Thanh Huệ 001146/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa nhi

13 Phùng Thị Hiệp 001129/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số
12/2011/TT – BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản
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14 Phùng Thị Liên 004381/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/Khoa
xét nghiệm

15 Vương Thị Lúa 001401/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức,

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc

16 Hoàng Thị Thu
Thùy 000577/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

17 Phạm Thu Huyền 000030/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Sản phụ khoa; Siêu âm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Trưởng
Khoa Chăm sóc

sức khỏe sinh sản
và Phụ sản

Phòng khám
chuyên khoa Phụ

sản - KHHGĐ
Thứ 2 đến Thứ 6:
+ Chiều: 17h01 -

21h00
- Thứ 7 và chủ

nhật:
+ Từ 07h00 -

21h00
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18 Nguyễn Ái Liên 000147/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa hệ Nội - Nhi; Khám chữa
bệnh đa khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

19 Hoàng Như Oanh 003043/LS-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Sản phụ khoa; Khám
bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

20 Chu Thị Lương 004299/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

21 Nguyễn Thị Minh
Thành 001125/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số
12/2011/TT – BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Hộ sinh
trưởng Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

22 Hoàng Thị
Chuyền 003548/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07 tháng 10

năm 2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/ Khoa
khám bệnh
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23 Linh Thị Hồng 000541/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh thông

thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng,

y sỹ

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

24 Đàm Thị Tình 001128/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số
12/2011/TT – BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

25 Nguyễn Thị Bích 003138/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

26 Triệu Thị Hợp 001133/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số
12/2011/TT – BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản
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27 Tô Thanh Hương 001144/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số
12/2011/TT – BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

28 Vi Thị Pèng 003172/LS-CCHN

Quy định tại thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -
Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

Y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

29 Lục Thị Mây 000574/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp hộ sinh

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

30 Trần Thị Hậu 000573/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp hộ sinh

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

31 Hứa Thị Nghiệp 000540/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYt-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản
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32 Vi Thị Quỳnh Thơ 000539/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYt-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ sinh/Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

33 Lê Thanh Vân 000027/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Tai- Mũi - Họng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Trưởng khoa/
Khoa Khám bệnh

 Phòng khám
chuyên khoa tai mũi

họng
- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h29
+ Chiều: 17h01 -

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 21h00

34 Phạm Thu Hòa 002954/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Phó
trưởng Khoa
Khám bệnh

35 Hoàng Thị Miên 003415/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Khám bệnh
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36 Hoàng Thị Luyến 004533/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Khám bệnh

37 Dương Thị Ngọc
Loan 004389/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT –
BYT- BNV ngày 07/10/2015
của Bộ Y tế quy định mã sỗ,
tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh,
kỹ thuật y./.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Hộ Sinh/ Khoa
Khám bệnh

 Babycare Hữu
Lũng

- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h29
+ Chiều: 17h01 -

20h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 08h00 - 22h00

38 Lương Thị Vân 001711/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07 tháng 10

năm 2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

y./.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điễu dưỡng khoa
Khám bệnh

 Babycare Hữu
Lũng

- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h29
+ Chiều: 17h01 -

20h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 08h00 - 22h00
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39 Hoàng Thị Nga 003226/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa
Khám bệnh

40 Khổng Tiến Dũng 000026/LS-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Nội; Khám bệnh, chữa

bệnh đa khoa; Gây mê hồi sức;
Siêu âm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Trưởng
khoa Phẫu thuật -
Gây mê hồi sức,
Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc

Phòng khám chuyên
khoa Nội tổng hợp
- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h00
+ Chiều: 17h01 -

20h00
- Thứ 7 và Chủ

nhật:
+ Từ 08h00 - 19h00

41 Hoàng Văn Hiếu 000414/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Điện tâm đồ

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Phó
trưởng khoa Phẫu

thuật - Gây mê
hồi sức, Cấp cứu
- Hồi sức tích cực

và chống độc

42 Hoàng Văn Ứng 000553/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa nội khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Khoa
Phẫu thuật - Gây
mê hồi sức, Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và chống

độc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



43 Vi Tuấn Nghĩa 003389/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Gây mê hồi sức

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Khoa
Phẫu thuật - Gây
mê hồi sức, Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và chống

độc

44 Đào Thanh  Tâm 004169/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Khoa
Phẫu thuật - Gây
mê hồi sức, Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và chống

độc

45 Nguyễn Phương
Huệ 001791/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Điều dưỡng
trưởng Khoa

Phẫu thuật - Gây
mê hồi sức, Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và chống

độc

46 Nguyễn Thị Gia 000570/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07 tháng 10 năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sịnh, kỹ thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức,

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc
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47 Vi Văn Quảng 001400/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức,

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc

48 Quách Văn Chung 001402/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Điều dưỡng

Khoa Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức,

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc

49 Nguyễn Thị Biên
Thùy 002069/LS-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức,

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc

50 La Văn Quy 000554/LS-CCHN

Khám chữa bệnh thông thường
theo quy định tại Thông tư liên
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ
Y tế, Bộ Nội vu quy định mã

số, tiêu chuẩn, chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự

phòng, y sỹ

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ /Điều dưỡng
Khoa Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức,

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc
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51 Đàm Thị Thùy
Linh 000585/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp hộ sinh

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức,

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc

52 Lê Tiến Thư 003194/LS-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức,

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc

53 Nguyễn Thị Hà 003031/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội
- Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh

đa khoa, siêu âm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Trưởng
Khoa Nội

54 Hoàng Thanh
Điệp 003306/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Phó
Trưởng Khoa

Nội

55 Vy Ngọc Anh 003591/LS-CCHN Khám bênh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Khoa
Khám bệnh
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56 Nông Quốc Huy 000265/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Khoa Nội

57 Triệu Lan Anh 04466/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Khoa Nội

58 Nguyễn Đức Anh 000064/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ /Khoa
Nội/Khoa Truyền

nhiễm

 Phòng khám
chuyên khoa Nội

- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h45 -

13h
+ Chiều: 17h30 -

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 22h00

59 Bế Thị Thu
Hương 001405/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Điều dưỡng

trưởng Khoa Nội
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60 Nguyễn Thị Thảo 001141/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ - BNV ngày
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn  nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Nội

61 Linh Thị Hồng 003420/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Nội

62 Đồng Thị Hảo 003011/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Nội

63 La Thị Quỳnh 004384/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Nội
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64 Hoàng Thùy Linh 003217/LS-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Nội

65 Nguyễn Thị Ánh
Ngọc 003139/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Nội

66 Hứa Thị Thánh 001421/LS-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Nội

67 Lý Thị Nghiêm 004561/LS-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Nội

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



68 Hoàng Văn Lệnh 000524/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Trưởng
khoa Ngoại và

Răng hàm mặt -
Mắt -Tai mũi

họng

 Phòng khám Nội
tổng hợp

- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + 17h00 -22h00

- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 20h00

69 Phạm Thị Thu 001751/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Tai- Mũi - Họng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Ngoại và Răng
hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

70 Triệu Đức Cường 003486/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Ngoại và Răng
hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

71 Hứa Thị Yến 004525/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Ngoại và Răng
hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

72 Du Thị Huyền 004554/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Ngoại và Răng
hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng
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73 Nguyễn Thị Huế 003032/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

74 Hoàng Trường
Giang 000058/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Ngoại và Răng
hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

75 Ngô Văn Sơn 001124/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

76 Dương Công Hiếu 002166/LS-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

77 Hứa Văn Đàn 001122/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng
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78 Lê Thị Thúy Bình 000047/LS-CCHN Chăm sóc người bệnh theo
chuyên khoa nha khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

 Cơ sở dịch vụ
chăm sóc răng

miệng
- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h29
+ Chiều: 17h01 -

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 21h00

79 Dương Thanh
Thùy 000576//LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

80 Nguyễn Văn Ngọc 003404/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi theo Thông
tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng,
hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

81 Hoàng Xuân La 000369/LS-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng
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82 Lăng Sinh Trường 000371/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

83 Nguyễn Thị Thảo 000512/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Trưởng
Khoa Nhi

 Phòng khám
chuyên khoa Nhi

- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h40 -

13h20
+ Chiều: 17h10 -

20h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Sáng từ 07h00 -

11h30
+ Chiều từ 13h30 -

20h00

84 Lý Thị Kim 003437/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa Nhi

85 Lăng Thị Hương 003689/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Ngoại và Răng
hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng
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86 Trần Thị Mai Anh 001793/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/Điều
dưỡng trưởng

Khoa Nhi

87 Hoàng Thị Gấm 001790/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ - BNV ngày
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn  nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa Nhi

88 Lý Ngọc Hải 001792/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ - BNV ngày
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn  nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa Nhi

89 Vi Thị Hạnh 002985/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa Nhi
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90 Từ Thị Huyền 002039/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa Nhi

91 Lăng Thị Thu
Trang 000575/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07 tháng 10 năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sịnh, kỹ thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa Nhi

92 Nguyễn Ngọc Hà 003140/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa Nhi

93 Phạm Văn Toàn 001404/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y

học cổ truyền; Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Trưởng
Khoa Y học cổ
truyền và Phục
hồi chức năng

   Phòng khám
chuyên khoa Y học

cổ truyền
- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Từ: 17h15 đến

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 21h00
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94 Vũ Minh Hoài 000416/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa và  Khám bệnh, chữa

bệnh PHCN

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Phó
trưởng Khoa Y

học cổ truyền và
Phục hồi chức

năng

 Phòng khám Nội
tổng hợp

- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h29
+ Chiều: 17h01 -

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 21h00

95 Lư Hồng Điệp 000663/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa Y
học cổ truyền và
Phục hồi chức

năng

   Phòng chẩn trị Y
học cổ truyền Minh

Tâm
- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Từ: 17h00 đến

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 08h00 - 21h00

96 Lành Văn Thượng 002143/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền và Khám bệnh,

chữa bệnh PHCN

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa Y
học cổ truyền và
Phục hồi chức

năng
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97 Ngô Thị Hường 001154/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa Nội

98 Lương Thị Dung 001153/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa Y
học cổ truyền và
Phục hồi chức

năng

99 Hoàng Thị Diễn 000367/LS-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu-
Phục hồi chức năng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/Phụ
trách Kỹ thuật y
trưởng Khoa Y

học cổ truyền và
Phục hồi chức

năng

100 Dương Minh
Ngọc 003142/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y

học cổ truyền

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ/Khoa Y học
cổ truyền và

Phục hồi chức
năng

101 Luận Văn Sơn 003794/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/Khoa
Y học cổ truyền
và Phục hồi chức

năng
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102 Chu Thị Hương 000237/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Trưởng
Khoa Xét nghiêm

103 Hoàng Thị Minh
Phương 000415/LS-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Siêu âm; xét nghiệm y

học cơ bản

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Phó
trưởng Khoa Xét

nghiệm

104 Lương Thị Bích
Huệ 001169/LS-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/Kỹ
thuật y trưởng

Khoa xét nghiệm

105 Hoàng Minh Tuấn 001172/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/ Khoa
Xét nghiệm

106 Đặng Hải Minh 001170/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/ Khoa
Xét nghiệm
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107 Vũ Thúy Hằng 002937/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/ Khoa
Xét nghiệm

108 Hoàng Thị Minh 002929/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/ Khoa
Xét nghiệm

109 Đường Thị Phúc 001171/LS-CCHN

Theo Quyết định số
23/2009/TT-BYT ngày

01/12/2009 của Bộ Y tế Ban
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức kỹ thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/ Khoa
Xét nghiệm

110 Tô Thị Thúy
Duyên 003587/LS-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/ Khoa
Xét nghiệm

111 Phùng Thị Thủy 002980/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Siêu âm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh
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112 Nguyễn Quốc Bảo 001690/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Siêu âm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh

113 Tạ Nguyệt Anh 001746/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Siêu âm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh

114 Phan Trọng Nghĩa 000078/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh

115 Bùi Đỗ Trường 000537/LS-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y /Kỹ
thuật y trưởng

Khoa Chẩn đoán
hình ảnh

116 Lê Đức Công 003297/LS-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y /Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh
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117 Trương Văn Ngọc 001143/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

118 Tô Việt Nghĩa 003559/LS-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y /Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh

119 Phạm Quốc
Trường 003452/LS-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y /Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh

120 Lê Bá Huynh 003614/LS-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y /Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh
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121 Hoàng Thu Huyền 001664/LS-CCHN
 Khám chữa bệnh nội khoa và
da liễu; khám chữa bệnh đa

khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Trưởng
Khoa Truyền

nhiễm

 Phòng khám Nội
tổng hợp

- Thứ 2 đến Thứ 6:
  + Trưa từ 11h31 -

13h29
+ Chiều: 17h01 -

21h00
- Thứ 7 và chủ nhật:
+ Từ 07h00 - 21h00

122 Ngô Thúy Hà 001119/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/Phó
trưởng Khoa

Kiểm soát nhiễm
khuẩn

123 Vi Văn Hoàn 001403/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Truyền nhiễm

124 Phạm Thị Trường 003026/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/Điều
dưỡng trưởng
Khoa Truyền

nhiễm
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125 Nguyễn Thị Bích
Liên 001163/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa

Truyền nhiễm

126 Tạ Thị Nguyên 000867/ LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa

Truyền nhiễm

127 Hoàng Thị Bắc 001398/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa

Kiểm soát nhiễm
khuẩn

128 Hà Thị Hợi 001399/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa

Kiểm soát nhiễm
khuẩn

129 Vi Văn Dim 003592/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa

Kiểm soát nhiễm
khuẩn
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130 Hoàng Văn Thiên 000600/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa

Truyền nhiễm

131 Lý Thị Hảo 000561/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa

Truyền nhiễm

132 Trịnh Thị Hiên 000244/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Trưởng
khoa Kiểm soát

bệnh tật và
HIV/AIDS - An
toàn thực phẩm -
Y tế công cộng
và Dinh dưỡng

133 Phương Quốc
Thao 001766/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Phó
trưởng khoa

Kiểm soát bệnh
tật và HIV/AIDS

- An toàn thực
phẩm -Y tế công

cộng và Dinh
dưỡng

134 Đặng Văn Tuyến 001719/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ /Khoa Kiểm
soát bệnh tật và
HIV/AIDS - An
toàn thực phẩm -
Y tế công cộng
và Dinh dưỡng
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135 Lăng Văn Văn 001135/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
/Điều dưỡng
trưởng Khoa

Kiểm soát bệnh
tật và HIV/AIDS

- An toàn thực
phẩm -Y tế công

cộng và Dinh
dưỡng

136 Lý Trọng Tiến 000051/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Kiểm soát bệnh

tật và HIV/AIDS
- An toàn thực

phẩm - Y tế công
cộng và Dinh

dưỡng

137 Phạm Hoàng Anh 000052/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Kiểm soát bệnh

tật và HIV/AIDS
- An toàn thực

phẩm - Y tế công
cộng và Dinh

dưỡng

138 Thiều Thị Thu Hà 000340/LS-CCHN

Thực hiện theo chức năng
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy
định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015.

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều
dưỡng/Khoa

Kiểm soát bệnh
tật và HIV/AIDS

- An toàn thực
phẩm - Y tế công

cộng và Dinh
dưỡng
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139 Dương Ánh
Tuyết 003374/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh

140 Nguyễn Thanh
Hải 000053/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa Nội

141 Tôn Việt Cường 000048/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa Nội

142 Nguyễn Thị Ngọc 000099/LS-GPHN Y khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Khoa Nhi

143 Vy Thi Nguyệt
Mai 005648/LS-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y/
Khoa Xét nghiệm
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144 Nguyễn Tuấn Anh 005617/LS-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

145 Nguyễn Văn
Thiện 000104/LS-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt -

Mắt -Tai mũi
họng

146 Nguyễn Thị Chi 000105/LS-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Khám bệnh

147 Hoàng Hữu Kiên 000216/LS-GPHN Hình ảnh y học

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y /Khoa
Chẩn đoán hình

ảnh
Bổ sung

148 Hoàng Thị Xoan 001289/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Sản phụ khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/Phó
Trưởng Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản

Cắt giảm
01/01/2025
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149 Đỗ Thị Tốn 001159/LS-CCHN Kỹ thuật viên Gây mê - Hồi
sức

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y /Khoa
Phẫu thuật - Gây
mê hồi sức, Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và chống

độc

Cắt giảm
1/4/2025

150 Phùng Thị Kim
Hoa 005619/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

 (Thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo sự phân công của

Lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Ngoại và Răng
hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Cắt giảm
1/4/2025

Hữu Lũng, ngày 14 tháng 4 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Thế Độ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-04-14T15:04:29+0700


		2025-04-14T15:23:29+0700




